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	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành được đào tạo
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1 
	Vũ Thị Tuyết Lan, 1977, Trưởng Bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Giáo dục đại cương 
	Tiến sĩ, Liên bang Nga, 2010
	Công nghệ thông tin
	2006, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	2 
	Nguyễn Hoài Phương, 1977, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Tiến sĩ, Trung Quốc, 2019 
	Thông tin và hệ thống thông tin 
	2005, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	3 
	Tạ Tường Vi, 1973, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Liên bang Nga, 1996
	Công nghệ thông tin 
	2008, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	4 
	Hoàng Hải Hậu, 1981, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2015
	Hệ thống thông tin
	2008, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	5 
	Ngô Bích Liên, 1982, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2010
	Tin học
	2008, Trường ĐHLĐXH
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	Xử lý thông tin và truyền thông 
	2005, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	7 
	Nguyễn Nam Thắng, 1981, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2016 
	Khoa học máy tính 
	2005, Trường ĐHLĐXH
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	Nguyễn Thanh Huyền, 1975, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2005
	Công nghệ thông tin 
	2006, Trường ĐHLĐXH
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	Nguyễn Thị Sinh Chi, 1974, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Tiến sĩ, Philippines, 2017
	Quản trị kinh doanh 
	1995, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	Thạc sĩ CNTT
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	Phạm Hồng Nhung, 1980, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Khoa học máy tính 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	11 
	Nguyễn Sao Mai, 1984, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2009
	Toán học (Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán)
	2006, Trường ĐHLĐXH
	Đ
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	Toán học 
	2002, Trường ĐHLĐXH
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	Thạc sĩ, Việt Nam, 2011 
	Toán học 
	2011, Trường ĐHLĐXH
	Đ
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